       THÔNG BÁO

          Kính gửi các bậc phụ huynh khối 4!

     Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, cuối học kì I (năm học 2021- 2022), học sinh lớp 4 tham dự đợt kiểm tra định kì các môn học: Toán; Tiếng Việt; Khoa học; Lịch sử và Địa lí; Tiếng Anh; Tin học.  GV căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và chuẩn kiến thức, kĩ năng để đánh giá HS đối với từng môn học, hoạt động giáo  dục theo các mức sau:
-  Hoàn thành tốt: (T) thực hiện tốt các yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục.
-  Hoàn thành: (H) thực hiện được các yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục.
- Chưa hoàn thành: (Đ) chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục.
DỰ KIẾN LỊCH KT CUỐI HỌC KÌ I

* KT trực tuyến:

+ 20/12 (Thứ hai): KT môn Tin học (K3,4,5)

+ 21/12 (Thứ ba): KT môn tiếng Anh (K3,4,5)

+ 23/12 (Thứ năm): KT môn Sử - Địa (K4,5)

+ 27/12 (Thứ hai): KT môn Khoa (K4,5)

+ 29/12 (Thứ tư): KT môn Tiếng Việt (K 3,4,5)

+ 31/12 (Thứ sáu): KT môn Toán (K 3,4,5)
NỘI DUNG ÔN TẬP  MÔN TOÁN

1. Đọc, viết,so sánh số

2. Đổi đơn vị đo khối lượng, thời gian,  diện tích (m2, dm2,  cm2)

3. Cộng, trừ,nhân, chia số có nhiều chữ số.                 4.  Giải toán Tìm số trung bình cộng.

5. Giải toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

6.  Các  dạng toán về hình: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.  Hai đường thẳng song song,  hai đường thẳng vuông góc

                                      NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT

1. Đọc Tiếng: Các bài tập đọc, học thuộc lòng  đã học trong học kì 1(và trả lời câu hỏi cuối bài )
2. Đọc hiểu:  Ôn về cấu tạo của tiếng. Từ đơn, từ ghép, từ láy. Dấu hai chấm. Dấu ngoặc kép. Cách viết tên người, địa lí Việt Nam, nước ngoài. Danh từ , động từ, tình từ. Câu hỏi.

3. Tập làm văn: Ôn văn tả đồ vật

Đề 1: Viết bài văn tả một đồ dùng học tập đã gắn bó và có nhiều kỉ niệm với em.
Đề 2: Viết bài văn tả một đồ chơi đã gắn bó và có kỉ niệm với em.
MÔN KHOA HỌC

Ôn tập các kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 28. Ôn kĩ những bài sau để làm bài tập phần hiểu biết

Bài 12: Phòng một số bệnh  do thiếu chất dinh dưỡng

Bài 16: Ba thể của nước                                       

Bài 28. Bảo về nguồn nước

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

1. Lịch sử: Ôn từ bài 1 đến bài 15 (Nhà Trần và việc đắp đê).

 Ôn kĩ những bài sau để làm bài tập phần hiểu biết: 

Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long                  

Bài 10: Chùa thời Lý                  

Bài 11:Nhà Trần thành lập

2. Địa lí: Ôn từ bài 1 đến bài 14 (Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ).

Ôn kĩ những bài sau để làm bài tập phần hiểu biết: 

    Bài 4.  Trung du Bắc Bộ                                       

    Bài 5. Tây Nguyên

    Bài 7+8. HĐSX của người dân ở Tây Nguyên                           

        Kính mong  các vị phụ huynh  quan tâm, kèm cặp con tất cả các môn học  để đạt được kết quả như mong muốn.

BÀI TẬP THAM KHẢO 
MÔN KHOA HỌC
Phần 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Đậy vung lên một bát cháo đang nóng (không cần đầy), một lúc sau mở ra và quan sát phía dưới nắp vung, em sẽ thấy gì? Vì sao?

A. Có nước đọng dưới nắp vung vì bát cháo nóng đẩy nước lên.

B. Có nước đọng ở nắp vung vì hơi nước từ bát cháo lên gặp nắp vung ( lạnh) ngưng tụ thành các giọt nước.

C. Có nước đọng ở nắp vung vì bát cháo có nước, nước thấm qua bát, tới vung làm ướt vung.

Câu 2: Trước khi bơi cần làm gì?

 A. Vận động tay, chân cho ra mồ hôi.     B. Tập các bài thể dục khởi động     C. Chuẩn bị quần áo

Câu 3:Để phòng  tránh bệnh  do thiếu chất dinh dưỡng cần:

A, Ăn nhiều thịt, cá           B, Ăn nhiều hoa quả, rau xanh         C. Ăn uống đủ chất, cân đối, hợp lí

Câu 4: Những thức ăn nào sau  đây chứa nhiều chất  bột đường

 A, Gạo, khoai, sắn, lúa mì, phở, ngô.                               B, Bún, phở, cháo, cá,bánh mì
C, Cơm,gạo,  bánh mì, thịt lợn                                          D, Khoai, ngô, sắn, bí đỏ,gấc,mì

Phần 2:
Câu 1: Nối hiện tượng ở cột A với  sự biến thể ở cột B cho phù hợp

                               A                                                                                                    B
	1. Quần áo ướt được phơi khô
	
	a, Bay hơi

	2. Cục nước đá bị tan
	
	B, Ngưng tụ

	3. Nước trong tủ lạnh biến thành đá.
	
	C, Đông đặc

	4.Sự tạo thành các giọt sương
	
	D, Nóng chảy


Câu 2: Điền các từ (cụm từ) “hủy hoại”, “chất đạm”, “chất béo”, “vi-ta-min”, “xây dựng” vào chỗ trống thích hợp trong đoạn thông tin sau:

………………tham gia ……………….. và đổi mới cơ thể;làm cho cơ thể lớn lên, thay thế những tế bào già bị ………………. trong hoạt động sống.

·     …….. rất giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các………………  A, D, E,K
Câu 3: Nối các ứng dụng ở cột A với tính chất của nước ở cột B cho phù hợp

                     A                                                                                                  B

	1. Đường ống dẫn nước
	
	a, Có thể  hòa tan một số chất

	2. Chai nhựa, áo mưa
	
	B, Có thể chảy lan ra mọi phía

	3. Nước bị đổ chảy lênh láng ra sàn nhà, tưới tiêu.
	
	C, Nước chảy từ cao xuống thấp.

	4.Giấy thấm, khăn lau
	
	D, Có thể thấm qua một số vật

	5. Pha nước muối, nước chấm
	
	E, Không thấm qua một số vật


Câu 4: Điền các từ : rắn, lỏng, khí, ngưng tụ, nóng chảy, đông đặc vào chỗ  chấm cho thích hợp
[image: image1]
Câu 5: Điền tên các bệnh dễ mắc vào cột 2 vì thiếu chất ghi ở cột 1  

	Chất bị thiếu   (1)
	Bệnh sẽ mắc phải       (2)

	a, Vi – ta – min A
	

	b, Vi – ta – min D
	

	c, Vi – ta – min C
	

	d,Can – xi
	

	e, I - ốt
	

	g, Chất xơ
	


Câu 6:Người ta thường hút chân không và đóng gói một số loại thực phẩm. Việc làm đó có tác dụng gì?:………………………………………………………………………………………..
Câu 7: Khi một người thân trong gia đình em bị mắc bệnh, em sẽ chuẩn bị thức ăn như thế nào cho người bệnh ăn?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MÔN LỊCH SỬ
Câu 1: Viết tên các nhân vật lịch sử ứng với mỗi sự kiện tương ứng.
	STT
	Tên sự kiện lịch sử
	Tên nhân vật lịch sử 

	1.
	Người đứng đầu nước Văn Lang
	

	2.
	Người lập ra nước Âu Lạc và xây thành Cổ Loa.
	

	3.
	 Dẹp loạn 12 sứ quân
	

	4. 
	Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất 
	

	5.
	Tướng lãnh đạo chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
	

	6. 
	Dời đô từ Hoa Lư ra Đại La rồi đổi tên thành Thăng Long.
	

	7. 
	Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai
	


Câu 2:  Nối các chức quan thời Trần lập thêm với nhiệm vụ của họ.
	Hà đê sứ
	
	Chăm lo, khuyến khích nông dân sản xuất

	Khuyến nông sứ
	
	Tuyển mộ người đi khẩn hoang

	Đồn điền sứ
	
	Trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều


 Câu 3: Lí Thái Tổ quyết  định dời đô từ Hoa Lư ra Đại La vào năm nào?
              A, Năm 1005                   b, Năm 1009                 c, Năm 1010                      d, Năm 1020
Câu 4: Nhà vua nào đặt tên kinh đô là Thăng Long?
      A, Lý Nhân Tông          b, Lý Thái Tổ            c, Lý Hiển Tông                    d, Lý Thánh Tông.

Câu 5: Vị vua nào thời Lý quyết định đổi tên nước là Đại Việt.
    A, Lý Nhân Tông            b, Lý Thái Tổ             c, Lý Hiển Tông                    d, Lý Thánh Tông.

Câu 6: Theo em kinh thành Thăng Long có ý nghĩa gì?

                  a, Đây là nơi rồng ở                                       b, Đây là nơi đất lành                   

                 c, Đây là nơi rồng bay lên                               d, Đây là nơi linh thiêng.

Câu 7: Kinh thành Thăng Long thời Lý đã có những gì đặc biệt?       
           a, Nhiều lâu đài, cung điện                                        b, Nhiều nhà cao tầng                        

           c, Nhiều phố phường nhộn nhịp, tươi vui.                d, Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng                                                                      e, Bắt đầu có phố phường đông đúc                  g, Có đường sắt, đường thuỷ đi các nước. 
Câu 8: Vì sao nhân dân ta tiếp thu đạo phật?

 A, Vì dưới thời Lý, đạo Phật được truyền bá rộng rãi.

 B, Vì đạo Phật du nhập vào nước ta từ rất sớm, nhiều nhà sư giữ chức quan trong triều đình.
 C. Vì những điều đạo Phật dạy phù hợp với lối sống và cách nghĩ của người Việt. 

 D, Vì các nhà vua thời Lý cũng theo đạo Phật.

Câu 9: Dưới thời Lý, chùa không được sử dụng vào việc nào sau đây?

A. Là nơi tu hành của các nhà sư                                    C. Là trung tâm văn hóa của các làng xã

B. Là chỗ để đạo Phật tổ chức lễ bái                               D. Là nơi lễ bái, cúng giỗ của các gia đình.

Câu 10: Nhà Trần đã làm gì để củng cố và xây dựng đất nước?

A. Xây dựng lực lượng quân đội                           C. Xây đền, chùa ở các làng, xã
B. Phát triển nông nghiệp                                      D. Cả ý A và B
 Câu 10:  Kể tên một số ngôi chùa nổi tiếng của nước ta được xây dựng dưới thời Lý. 
............................................................................................................................................................
Câu 11: Hiện nay, các vị vua của triều Lý được thờ ở ngôi đền nào? Ngôi đền đó thờ mấy vị vua triều Lý?.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  

   MÔN ĐỊA LÍ
Câu 1: Viết tên một số dân tộc  sống ở mỗi vùng đất tương ứng

	STT
	Tên dân tộc
	Vùng đất tương ứng.

	1.
	Dao, Thái, H’Mông, Tày, Nùng
	

	2.
	Người Kinh
	

	3. 
	 Gia-rai, Ê-đê, Ba-na;Xơ-đăng... sống lâu đời.
	


Câu 2: Viết tên vùng đất ứng với đặc điểm tiêu biểu

	STT
	Đặc điểm tiêu biểu
	Tên vùng đất

	1.
	Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
	

	2
	Vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải.
	

	3.
	Vùng đất cao, rộng lớn, gồm các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau. 
	

	4.
	Vùng có dạng hình tam giác, bề mặt khá bằng phẳng. 
	


Câu 3: Nối  hoạt động sản xuất với điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển

	Đồng cỏ xanh tốt ở Tây Nguyên
	
	Làm thủy điện

	Đồng bằng Bắc Bộ có mùa đông.
	
	Chăn nuôi trâu bò

	Sông ở Tây Nguyên lắm thác, ghềnh
	
	Trồng chè và cây ăn quả

	Trung du có nhiều đồi đỉnh tròn, sườn thoải
	
	Trồng rau xứ lạnh


Câu 4.  Cao su, chè, cà phê, hồ tiêu là cây trồng chủ yếu của vùng nào?
A. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung                             B. Dãy Hoàng Liên Sơn

B. Tây Nguyên                               D. Đồng bằng Bắc Bộ                 E. Trung du Bắc Bộ
Câu 5. Ý nào dưới đây không phải là hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
        a, Khai thác rừng                                        b, Khai thác sức nước để làm thủy điện
       c, Trồng cây công nghiệp lâu năm              d, Khai thác quặng 
       e, Nuôi trâu, bò và thuần dưỡng voi.
Câu 6. Tây Nguyên là sứ sở của
A,  Núi cao và khe sâu                                                  b, Cao nguyên có sàn cao bằng nhau                                                c,  Cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau                d, Đồi với đỉnh tròn, sườn thoải
Câu 7. Khí hậu ở Tây Nguyên có  
  a, Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông                       b, Hai mùa rõ ràng: Mùa hạ nóng và mùa đông lạnh         c, Hai mùa rõ ràng: mùa mưa và mùa khô       d,  Hai mùa rõ ràng: Mùa xuân và mùa nắng nóng           
Câu 8. Cao nguyên nào sau đây không có ở Tây Nguyên?
A. Cao nguyên Lâm Viên                                 C. Cao nguyên Di Linh

B. Cao nguyên Kon Tum                                 D. Cao nguyên Mộc Châu
Câu 9. Đất đỏ ba dan  thích hợp cho trồng cây công nghiệp nào?
A. Cây ăn quả                                                                           C. Cây hằng năm (mía, thuốc lá, ....)

B. Cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê, hồ tiêu)                 D. Cây lương thực: lúa, ngô, khoai, ... 

Câu 10. Người dân Tây Nguyên lợi dụng sức nước chảy từ trên cao xuống để làm gì?

A. Để trồng cà phê, chè                                                     C. Nuôi trồng thủy sản

B. Chạy tua-bin sản xuất ra điện                                       D. Rang và xay cà phê

Câu 11. Điền Đúng, Sai
	
	Đúng
	Sai

	A, Mùa mưa ở Tây Nguyên thường có những ngày mưa kéo dài liên miên
	
	

	B.Mùa khô ở Tây Nguyên, trời nắng gay gắt, đất khô vụn bở
	
	

	C.Tây Nguyên là vùng nuôi nhiều voi nhất nước ta.
	
	

	D.Rừng rậm nhiệt đới phát triển vào mùa khô ở Tây Nguyên
	
	

	E. Rừng khộp xuất hiện vào mùa khô ở Tây Nguyên. Cây rụng lá gần hết
	
	


Câu 12: Nêu nguyên nhân mất dần diện tích rừng
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Câu 13: Nêu tác hại của việc mất dần diện tích rừng
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................



Nước ở thể………………..








Nước ở thể……….








Nước ở thể……..
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